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	Buổi đầu độc lập thời Ngô- Đinh-Tiền Lê ( Thế kỉ X)
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	Nước Đại Việt thời Lý ( Thế kỉ XI-XII)
	
	
	Hiểu được ý nghĩa của các biện pháp nhà Lý đề ra trong nông nghiệp
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           Đề 2                                            
         A.  Phần trắc nghiệm (3 điểm)
   I. Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng nhất 

  1. Giai cấp tư sản đấu tranh chống chế độ phong kiến nhằm mục đích gì?

    A. Cướp đoạt ruộng đất                        B. Tranh giành quyền lực

    C. Vơ vét của cải                                  D. Phát triển kinh tế

  2. Để bảo vệ sức kéo trong nông nghiệp nhà Lý đề ra biện pháp:

   A. Cấm giết hại trâu bò                         B. Làm thủy lợi

   C. Khai khẩn đất hoang                        D. Cày tịch điền

 3. Chữ viết phổ biến của người Ấn Độ là:

    A. Chữ Phạn                                         B. Chữ tượng hình

    C.  Hệ chữ cái a, b, c                            D. Chữ la mã

  4. Ai là người đánh bại 12 sứ quân, thống nhất đất nước?

    A. Ngô Quyền                                      B .Đinh Bộ Lĩnh

    C. Lê Hoàn                                           D. Lý Công Uẩn

  5. Thời nhà Ngô, nước ta đóng đô ở đâu?

    A. Cổ Loa                                             B.Thăng Long

    C. Hoa Lư                                             D. Phú Xuân

  6. Nhà Hồ thành lập năm bao nhiêu ?
    A. Năm 1226                                        B. Năm 1407

    C. Năm 1400                                        D. Năm 1054

          B.  Phần tự luận (7 điểm)
 Câu 1:(2điểm) Nêu tình hình kinh tế thời Tiền Lê. Ý nghĩa của việc cày tịch điền ? 
Câu 2:(2 điểm ) Nêu tình hình xã hội nước ta thời Trần. Theo em, trong các giai cấp đó, giai cấp nào thấp kém nhất trong xã hội ?

Câu 3:(3 điểm) Nêu chủ trương, kết quả, ý nghĩa, tính chất của cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống giai đoạn I (1075). Tại sao nói đây là cuộc tự vệ chính đáng ?
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  Đề 2:

I. Trắc nghiệm (3 điểm). Mỗi câu đúng 0.5 điểm.

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	B
	A
	A
	B
	A
	C


II. Tự luận 7 điểm.

	Câu 
	Đáp án
	Điểm

	1
	-Tình hình kinh tế thời Tiền Lê:

+ Nông nghiệp: Nông nghiệp ổn định và bước đầu phát triển

+Thủ công nghiệp: Các nghề thủ công truyền thống và một số xưởng thủ công nhà nước phát triển

+ Thương nghiệp: * Việc trao đổi, buôn bán trong nước phát triển

                              * Quan hệ giao bang Việt- Tống được thiết lập

-Ý nghĩa của việc cày tịch điền là nhằm khuyến khích, động viên bà con nông dân tích cực sản xuất


	(1,5điểm)

(0,5 điểm)

	2
	-Tình hình xã hội nước ta thời Trần: xã hội ngày càng phân hóa sâu sắc:

+ Tầng lớp thống trị, gồm: Vương hầu, quý tộc, địa chủ, là những người có nhiều đặc quyền, đặc lơi, giàu có và có quyền lực

+ Tầng lớp bị trị: nông dân, thợ thủ công, thương nhân, nông nô, nô tì, là những người nghèo khổ, không có quyền lực trong xã hội và bị bóc lột 

- Theo em, trong các giai cấp đó, nô tì là giai cấp thấp kém nhất trong xã hội


	(1,5 điểm)

(0,5 điểm)

	3
	Cuộc kháng chiến chống Tống giai đoạn I (1075):
-Chủ trương: Tiến công trước để tự vệ

- Kết quả: cuộc kháng chiến thắng lợi

-Ý nghĩa: + Đánh đòn phủ đầu làm hoang mang quân Tống
                + Khích lệ tinh thần chiến đấu của quân dân ta

-Tính chất: Tự vệ chính đáng

Giải thích: Nói đây là cuộc tự vệ chính đáng vì :
+ Nhà Tống âm mưu xâm lược nước ta nên ta mở cuộc tiến công này nhằm ngăn chặn quân Tống để bảo vệ đất nước

+ Sau khi đánh bại quân tống ta rút quân về nước mà không hề chiếm đoạt hay bóc lột nhân dân Tống

	(0,5 điểm)

(0,5 điểm)

(0,5 điểm)

(0,5 điểm)

(1 điểm)



